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QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần phiên họp giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Triệu Thúy Hà - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Hoàng Minh Anh - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên họp: Ông Nguyễn Doãn Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 289/2023/TLST-VDS 

ngày 01 tháng 12 năm 2023 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 03/2024/QĐST-VDS ngày 19 tháng 02 

năm 2024, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Ông Lê Văn X, sinh năm 1972; Hộ khẩu thường trú: Tổ D, thôn B, xã K, huyện 

Đ, TP Hà Nội.  

Ông Lê Quang Đ, sinh năm 1980; Trú tại: Đ, thôn B, xã K, huyện Đ, thành phố 

Hà Nội là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu. (Văn bản uỷ quyền ngày 

16/12/2023). 

Ông Đ có mặt tại phiên họp  

2. Người có quyền, lợi ích liên quan:  

Ông Lê Văn S, sinh năm 1977, địa chỉ: Thôn B, xã K, huyện Đ, thành phố Hà 

Nội. 

NỘI DUNG 

Theo đơn yêu cầu ngày 23/11/2023 và các lời khai, ông Lê Văn X và đại 

diện theo uỷ quyền có lời trình bày được tóm tắt như sau:  

Cụ Lê Văn V, sinh năm 1924, đã chết năm 2006 và cụ Lê Thị T, sinh năm 1930, 

đã chết năm 2023.  

Sinh thời, cụ V và cụ T sinh được 07 (bảy) người con là:  
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1, Bà Lê Thị Y, sinh năm 1957; 

2, Bà Lê Thị C, sinh năm 1958; 

3, Bà Lê Thị Đ1, sinh năm 1962; 

4, Bà Lê Thị Đ2, sinh năm 1965; 

5, Bà Lê Thị H, sinh năm 1969;  

6, Ông Lê Văn X, sinh năm 1972; 

7, Ông Lê Văn S, sinh năm 1977. 

Ông Lê Văn S bị bệnh Down bẩm sinh. Ông S không biết đọc, không biết viết, 

không có khả năng lao động tự phục vụ bản thân. Ông S chỉ biết nói chuyện như một 

đứa trẻ lên ba, tự ăn uống, biết tự đi vệ sinh, tắm gội nhưng không sạch, vẫn cần 

người khác hỗ trợ. Hiện tại, sức khoẻ không được tốt.  

Nay để phục vụ quyền lợi cho ông S và quyền lợi dân sự của những người khác 

có liên quan, ông X đề nghị T1 án tuyên bố ông Lê Văn S bị mất năng lực hành vi 

dân sự. 

Tại phiên họp,  

- Người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu vẫn giữ nguyên yêu cầu đề 

nghị Toà án nhân dân huyện Đông Anh ra Quyết định tuyên bố ông Lê Văn S mất 

năng lực hành vi dân sự.  

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp sau khi đánh giá chứng cứ, tài liệu 

có trong hồ sơ vụ việc, đề nghị Toà án nhân dân huyện Đông Anh chấp nhận yêu 

cầu của ông Lê Văn X  về việc “ Tuyên bố ông Lê Văn S mất năng lực hành vi dân 

sự”.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Toà án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhận định:  

1. Về tố tụng:   

Ông Lê Văn X là anh ruột của ông Lê Văn S. Ông X yêu cầu Toà án “Tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự” đối với ông Lê Văn S. Ông Lê Văn S 

sinh năm 1977, có địa chỉ tại thôn B xã K, huyện Đ, thành phố Hà Nội. Căn cứ khoản 

3 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

xác định vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện 

Đông Anh, quan hệ pháp luật là yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự”. 

2. Về nội dung:  

Xét yêu cầu của ông X về tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông S: 

Căn cứ vào các tài liệu gồm: và các chứng cứ có trong hồ sơ gồm: Đơn xin xác nhận 

của ông Lê Quang Đ có xác nhận của UBND xã K; Sơ yếu lý lịch của bà H1; Đơn 
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xác nhận của trưởng thôn B, xã K; Xác nhận của hàng xóm liền kề; Biên bản xác 

minh tại Trạm y tế xã K và và Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu 

số 18/KLGĐ ngày 26/01/2024 của Viện pháp y tâm thần T2 thấy: Tại thời điểm 

giám định ông Lê Văn S bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng, theo phân loại bệnh 

quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Ông S mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi.  

Do vậy, yêu cầu tuyên bố ông Lê Văn S mất năng lực hành vi dân sự của ông 

Lê Văn X là có căn cứ, phù hợp với khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự nên được chấp 

nhận.  

3. Về người giám hộ cho ông Lê Văn S: Ông Lê Văn S không có người giám 

hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 53 Bộ luật dân sự. Uỷ ban nhân dân cấp xã 

nơi cư trú của ông S có trách nhiệm cử người giám hộ theo quy định tại khoản 1 

Điều 54 Bộ luật Dân sự.  

4. Về lệ phí việc dân sự: ông Lê Văn X phải chịu lệ phí theo quy định của pháp 

luật là 300.000 đồng.  

5. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:  

- Điều 22; Khoản 3 Điều 46; Khoản 3 Điều 53; Điều 57; Điều 58 Bộ luật Dân 

sự; 

- Khoản 1 Điều 27; Điểm a khoản 2 Điều 35; Điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 

149; Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 377 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQG14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của ông 

Lê Văn X.  

Tuyên bố ông Lê Văn S, sinh năm 1977, nơi cư trú: Thôn B, xã K, huyện Đ, 

thành phố Hà nội, CCCD số: 001077050358 cấp ngày 21/10/2022 mất năng lực hành 

vi dân sự.   

2. Việc đăng ký giám hộ thực hiện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật về hộ tịch. Người giám hộ được đại diện cho ông S trong 

việc thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp 

luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông S.  

3. Lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Ông Lê Văn X phải chịu lệ phí việc dân sự sơ 

thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng, nhưng được trừ vào số tiền 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng ông Lê Văn X đã nộp tại B1 lại thu tiền án phí, lệ phí Tòa án số 0016886 
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ngày 01/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh. Xác nhận ông 

Lê Văn X đã nộp đủ lệ phí. 

4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo quyết 

định này trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.  

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng cáo nghị quyết định này trong hạn 10 

ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định.  

Viện kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị quyết định này trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày Toà án ra quyết định.  

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh; 

- Các đương sự. 

- Ủy ban nhân dân xã Kim Chung, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội. 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh 

- Lưu hồ sơ.  

THẨM PHÁN 
(đã ký) 

Triệu Thúy Hà 

 

 


